	BỘ NỘI VỤ
Số:           /BC-BNV

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày        tháng  11  năm 2017 


BÁO CÁO

Dự báo tác động pháp luật của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ được giao chủ trì soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp (thay thế Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp). Bộ Nội vụ báo cáo dự báo tác động pháp luật của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp như sau:
I. NHỮNG TÁC ĐỘNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 
1. Tác động đến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp
Để triển khai thực hiện Luật thi đua, khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật số 47/2005/QH11 ngày 11 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Luật số 39/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, 
Tại khoản 2 Điều 101 Luật thi đua, khen thưởng quy định về nội dung quản lý nhà nước đối với việc tôn vinh và trao giải thưởng. Để quy định cụ thể điều Luật này Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ giao việc tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho cá nhân tổ chức được thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 Qua quá trình thực hiện Quy chế xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã và đang đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, doanh nhân đồng tình, ủng hộ; tuy nhiên bên cạnh những mặt tích cực quy chế có những bất cập, có nhiều quy định của Quy chế chưa cụ thể hóa được khoản 2 Điều 101, Luật thi đua, khen thưởng nên khi thực hiện còn nhiều lúng túng, chưa phủ hợp với quá trình phát triển hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay nên gặp khó khăn trong nghiên cứu và triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính và để tạo thuận lợi cho các doanh nhân, doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và thực hiện Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ được giao chủ trì soạn thảo soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp (thay thế Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp)
a) Việc xây dựng Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp được căn cứ vào khoản 2 Điều 101 Luật thi đua, khen thưởng và trên cơ sở nội dung Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp đang thi hành và Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Việc tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là hình thức ghi nhận, khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Qua đó đã hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu, khẳng định uy tín hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhằm quản lý các hoạt động này và định hướng để hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng đi vào nề nếp, chất lượng
b) Quy chế mới sửa đổi, bổ sung một số nội dung mà Quy chế chưa quy định cụ thể để thi hành và đưa vào một số nội dung của Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16/01/2012 của Bộ Nội vụ để nâng cao tính pháp lý trong quá trình thực hiện Luật thi đua, khen thưởng và làm cơ sở hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp thống nhất trong phạm vi toàn quốc, nâng cao chất lượng, hiệu lực quản lý nhà nước về việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, đẩy mạnh quá trình hội nhập kinh tế và phát triển đồng thời để ghi nhận, khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Qua đó đã hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu, khẳng định uy tín hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhằm quản lý các hoạt động này và định hướng để hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng đi vào nề nếp, chất lượng. Quy chế mới làm rõ hơn về: Thời gian tổ chức giải thưởng; Về hồ sơ, thủ tục; Về kinh phí tổ chức giải thưởng; Các hình thức xử lý vi phạm….
c) Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ trong các văn bản quy phạm pháp luật.

2. Tác động đến các phương tiện truyền thông đại chúng

- Các quy định chi tiết, cụ thể trong Quy chế sẽ góp phần nâng cao giá trị các giải thưởng khi trao tặng cho doanh nhân và doanh nghiệp, đồng thời tổ chức quản lý tốt quá trình tổ chức ton vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân; ý thức trách nhiệm của các doanh nhân, doanh nghiệp trong việc tham gia tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế và thực hiện tốt pháp luật về thi đua, khen thưởng.

- Việc xây dựng Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp nhằm quản lý các hoạt động này và định hướng để hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng đi vào nề nếp, chất lượng, có ý nghĩa giáo dục, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến sẽ là cơ sở quan trọng để các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện công tác tuyên truyền, phát hiện biểu dương các doanh nhân, doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh trên cả nước và hội nhập với quốc tế góp phần ổn định đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội.

-  Việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho các doanh nhân và doanh nghiệp giúp cho các doanh nhân, doanh nghiệp được trao đổi, giao lưu, phổ biến kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh làm cho doanh nghiệp ngày một phát triển. Doanh nhân, doanh nghiệp khi được trao giải thưởng đã góp phần hình thành hệ thống thương hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời đã định hướng, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 3. Tác động đến đời sống xã hội

 Sau khi Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp được thực hiện sẽ tác động đến đời sống xã hội, có tác động tích cực, giúp các đơn vị tổ chức xét danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp bám sát thực tiễn, hoạt động đúng định hướng; đồng thời động viên, khuyến khích doanh nhân, doanh nghiệp tham gia việc xét tôn vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó tập trung vào những nội dung:
- Quy định cụ thể trình tự, thủ tục chặt chẽ và thống nhất theo mẫu chung của Đề án tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng.

- Hướng dẫn cụ thể hơn đối với các danh hiệu và giải thưởng trên các lĩnh vực để địa phương, đơn vị có căn cứ xây dựng phù hợp.
- Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức các giải thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp để tránh tình trạng trao giải thưởng tràn lan.
- Thống nhất công tác quản lý các hình thức tôn vinh, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp từ Trung ương đến địa phương.
- Có biện pháp để nâng cao chất lượng xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

- Điều kiện tham dự của doanh nghiệp sửa đổi cho phù hợp;
- Rà soát lại tiêu chuẩn, điều kiện của các giải thưởng hiện hành.

4. Tác động đến lợi ích kinh tế
a) Hiện nay theo quy định của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp thì nguồn kinh phí tổ chức giải thưởng chủ yếu do đơn vị tổ chức tự trang trải và Ban Tổ chức giải thưởng đều cam đoan không thu tiền của các doanh nhân, doanh nghiệp tham dự giải dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên, vừa qua việc tổ chức các giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp đã diễn ra tràn lan. Nhiều cơ quan, đơn vị đứng ra tổ chức giải thưởng không đúng với chức năng, thẩm quyền, dẫn đến việc tổ chức giải thưởng còn hình thức không đảm bảo chất lượng. Có hiện tượng đơn vị tổ chức thương mại hóa giải thưởng và thu kinh phí của các doanh nghiệp tham gia, gây phản cảm trong xã hội. 
b) Quy chế mới sau khi được ban hành sẽ khắc phục hạn chế về kinh phí tổ chức: theo hướng đề xuất Bộ Tài chính có hướng dẫn việc lập quỹ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng ở Trung ương và địa phương; Quy định kinh phí tổ chức xét tặng giải thưởng và tiền thưởng do ngân sách tỉnh cấp, được quản lý thống nhất qua quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh; Có hướng dẫn quy định chung cho các tỉnh, thành phố về kinh phí tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng, quy định mức tiền thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp đạt danh hiệu. Như vậy để đảm bảo thực hiện tốt Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời, chính xác, có ý nghĩa động viên doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG PHÁP LUẬT CỦA DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 
1. Mục tiêu đánh giá dự báo tác động

- Việc xây dựng Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp nhằm dự báo, nhận biết việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Qua đó có những phương thức quản lý đối với đơn vị tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; quản lý doanh nhân, doanh nghiệp tham tổ chức giải dự giải và các giải thưởng để hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu, có khả năng cạnh tranh, giúp các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định uy tín hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. 
- Quy chế quy định cụ thể hơn về: Điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp; hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức giải thưởng; tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; xử lý vi phạm. Ngoài ra có sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; thời gian tổ chức; kinh phí tổ chức; quản lý nhà nước về việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

- Việc xây dựng Quy chế đảm bảo thuận lợi trong quá trình triển khai thi hành trong công tác tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.
- Các quy định của Quy chế khi ban hành sẽ tạo sự thống nhất với hệ thống các văn bản hiện hành về lĩnh vực thi đua, khen thưởng.
2. Các phương pháp lựa chọn để giải quyết vấn đề
- Trong quá trình nghiên cứu xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, một số nội dung có những ý kiến khác nhau, để tìm ra cơ sở chung cho các phương án có lợi nhất, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương (cơ quan soạn thảo Quy chế) đã điều tra, khảo sát nghiên cứu các  trên toàn quốc, đồng thời đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, thống kê, đánh giá việc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nghiệp, doanh nhân và các giải thưởng trên các lĩnh vực khác thuộc và không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg. Các giải thưởng tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp và các giải thưởng trên các lĩnh vực khác được tổ chức ở phạm vi toàn quốc chủ yếu do các bộ, ngành tổ chức. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ tổ chức xét, tôn vinh các danh hiệu, giải thưởng đối với doanh nhân, doanh nghiệp và các lĩnh vực khác trong phạm vi tỉnh, thành phố mình quản lý. 

- Bộ Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) có các cuộc họp với  các cơ quan chức năng, tổ chức các cuộc hội thảo với các bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương để xin ý kiến đóng góp cho dự thảo Quy chế.
III. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 
- Việc tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp là hình thức ghi nhận, khẳng định uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Qua đó đã hỗ trợ và giúp các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng thương hiệu, khẳng định uy tín hàng hoá, dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Nhằm quản lý các hoạt động này và định hướng để hoạt động tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng đi vào nề nếp, chất lượng, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp. Ngày 16 tháng 01 năm 2012, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2012/TT-BNV quy định chi tiết thi hành Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp sau 7 năm thực hiện đã dần đi vào nề nếp, chất lượng tổ chức từng bước được nâng lên, đảm bảo chặt chẽ theo các quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn có giải thưởng thực hiện không đúng quy định của Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 01/2012/TT-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nội vụ, còn có biểu hiện tiêu cực gây dư luận không tốt trong xã hội, cụ thể như sau: Một số giải thưởng được tổ chức nhưng không xin phép Thủ tướng Chính phủ, thậm chí đã núp bóng dưới nhiều hình thức khác nhau để tổ chức giải thưởng không đúng với các quy định của pháp luật; Đề án tổ chức giải thưởng có nội dung còn chung chung, hệ thống tiêu chí xét duyệt không cụ thể và phù hợp với nội dung đề ra của giải thưởng; Đơn vị tổ chức giải thưởng không đúng thẩm quyền, lấy danh nghĩa của các bộ, ngành để chào mời các doanh nghiệp tham dự giải thưởng; Có đơn vị tổ chức giải thưởng ngoài phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý của bộ, ngành mình; Còn có hiện tượng thương mại hóa và huy động kinh phí của các doanh nghiệp tham dự giải thưởng dưới các hình thức khác nhau như ký hợp đồng quảng cáo, tài trợ; Một số đơn vị, tổ chức của Việt Nam đã tổ chức các lễ trao giải thưởng cho các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài gây dư luận không tốt và ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam với bạn bè quốc tế; Chưa có quy định cụ thể về: cơ chế quản lý tài chính trong quá trình tổ chức giải thưởng; cấp có thẩm quyền công nhận các danh hiệu, giải thưởng cấp tỉnh; việc hướng dẫn tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng đối với các lĩnh vực khác để các tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện xét, tôn vinh ở cấp tỉnh…

Qua 7 năm thực hiện Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp và từ thực tiễn xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, các bộ, ngành, địa phương đề nghị cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
IV. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 

Để thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Nội vụ đã thành lập Ban Tổ Biên tập sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2010 về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, do đồng chí Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Tổ trưởng và các thành viên là lãnh đạo đại diện của các cơ quan: Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tư pháp, Công Thương, Nội vụ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
Trong quá trình triển khai xây dựng Quy chế, Tổ Biêp tập đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật hiện hành về tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng; đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo để trao đổi, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các doanh nhân, doanh nghiệp và có văn bản gửi các bộ, ban, ngành và địa phương trong cả nước để tham gia góp ý kiến. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2017, có 38 bộ, ngành và 40 tỉnh, thành phố gửi ý kiến góp ý về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và lấy ý kiến của nhân dân trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.
Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Tổ Biên tập đã tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.
V. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ TỔ CHỨC XÉT TÔN VINH DANH HIỆU VÀ TRAO GIẢI THƯỞNG CHO DOANH NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP 
Dự thảo Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp gồm 3 Chương với tổng số 18 điều trong đó quy định: Điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp; hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức giải thưởng; tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; xử lý vi phạm. Ngoài ra có sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến phạm vi điều chỉnh; nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; thời gian tổ chức; kinh phí tổ chức; quản lý nhà nước về việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải 2. Nội dung cụ thể như sau:

 Chương I. Những quy định chung

       Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về: những quy định chung; phạm vi tổ chức, thủ tục và thẩm quyền quyết định tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng và điều khoản thi hành.

2. Việc trao giải thưởng chất lượng quốc gia được không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chế này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị được tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng:

2. Đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng:

Điều 3. Nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng
1. Quy định bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, không hạn chế số lượng đối tượng tham dự.

2. Quy định xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải bảo đảm công khai, khách quan, công bằng trên cơ sở tự nguyện của doanh nhân, doanh nghiệp.
3. Trong một năm một doanh nhân hoặc một doanh nghiệp được tham dự tối đa hai danh hiệu, giải thưởng cấp toàn quốc. Danh hiệu, giải thưởng này không làm căn cứ để tính vào thành tích trong việc xét các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.

Điều 4. Các hành vi bị nghiêm cấm

1. Đặt danh hiệu và giải thưởng trái pháp luật, trái với đạo đức, phong tục, tập quán, thuần phong, mỹ tục của Việt Nam.

2. Huy động kinh phí dưới các hình thức đối với cá nhân, tổ chức trong danh sách tham gia bình chọn xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

3. Lập hồ sơ không trung thực để đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

4. Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

5. Không tuân theo thủ tục, gây khó khăn, đặt ra các thủ tục phức tạp trong việc xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

6. Lợi dụng danh hiệu đã được tôn vinh và giải thưởng đã được trao để có hành vi vi phạm pháp luật.

7. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để ép buộc doanh nhân, doanh nghiệp tham dự xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

8. Các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không được ủy quyền hoặc giao cho đơn vị không đủ thẩm quyền, không có chức năng, nhiệm vụ (đơn vị trực thuộc, tạp chí, báo ngành hoặc đơn vị tổ chức sự kiện …) để tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng.

9. Bổ sung quy định không kết hợp thông báo các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước khi chưa đủ căn cứ pháp lý tại lễ tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp

10. Các cơ quan phát thanh, truyền hình, thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương không được thực hiện các hình thức tuyên truyền việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng khi đơn vị tổ chức tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

11. Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

12. Các hành vi vi phạm Quy chế này và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Chương II. Phạm vi tổ chức, thủ tục và thẩm quyền quyết định tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

Điều 5. Phạm vi và thời gian tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng
1. Phạm vi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Thời gian tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 02 năm một lần.

2. Phạm vi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng toàn quốc bao gồm:

a) Liên Bộ, liên ngành hoặc liên tỉnh do một Bộ (ngành, đoàn thể Trung ương) hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì hoặc đồng chủ trì tổ chức có sự tham dự của các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế;

b) Một Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức có sự tham dự của các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Thời gian tổ chức cấp toàn quốc là 03 năm một lần.
3. Thời gian để tính cho lần tổ chức tiếp theo
Điều 6. Thẩm quyền quyết định
1. Phạm vi tổ chức toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đề nghị của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ).

2. Phạm vi tổ chức cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định.

Cơ quan thi đua, khen thưởng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.
Điều 7. Điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp

Các doanh nhân và doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải thực hiện đúng các điều kiện theo ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép đầu tư, cụ thể như sau:

1. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
2. Tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; Có thời gian hoạt động kể từ khi được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập doanh nghiệp và cấp đăng ký kinh doanh từ 05 năm trở lên.

3. Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

4. Đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động.

5. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và pháp luật về sở hữu trí tuệ;

6. Thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp.

7. Có lợi nhuận và doanh thu năm sau cao hơn năm trước; 

8. Thực hiện tốt công tác trật tự an ninh, an sinh xã hội, tích cực tham gia các phong trào do địa phương nơi doanh nghiệp đóng trên địa bàn phát động.

Điều 8. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức phạm vi toàn quốc

1. Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phạm vi toàn quốc gồm có:

a) Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

b) Đề án tổ chức
c) Quy chế xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng của các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
2. Thủ tục 
Điều 9. Hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức phạm vi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Hồ sơ đề nghị tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm có:

a) Văn bản đề nghị của Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.

b) Đề án tổ chức

c) Quy chế xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng 
d) Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Hội đồng xét, tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức 

2. Thủ tục:

Điều 10. Hình thức tôn vinh danh hiệu và giải thưởng
1. Giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng.

2. Cúp lưu niệm (hoặc các phần thưởng khác).

3. Giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng, Cúp lưu niệm do ban tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng quy định và chứng nhận.
Điều 11. Quyền lợi và trách nhiệm
 Doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh danh hiệu và trao danh hiệu, giải thưởng có quyền lợi và trách nhiệm.
Điều 12. Kinh phí tổ chức
1. Kinh phí tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp. 
2. Trách nhiệm quản lý kinh phí cho việc tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.
Điều 13. Tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

Trách nhiệm khi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng có phạm vi toàn quốc; có tổ chức phạm vi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chương III. Quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu, trao giải thưởng và điều khoản thi hành
Điều 14. Quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp.

2. Bộ Nội vụ giúp Chính phủ quản lý nhà nước về tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

3. Bộ, cơ quan ngang Bộ
4. Cơ quan thuộc Chính phủ
5. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
6. Các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương.

Điều 15. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp 
Điều 16. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Điều 17. Xử lý vi phạm

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm Quy chế này và quy định khác của pháp luật có liên quan thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Các hình thức xử lý vi phạm

3. Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) thực hiện việc xử lý vi phạm.
Điều 18. Điều khoản thi hành
 V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN CÓ Ý KIẾN KHÁC NHAU XIN Ý KIẾN                  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Trong quá trình xây dựng Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, qua hội thảo và ý kiến góp ý của các bộ, ngành và địa phương, đa số các ý kiến đóng góp nhất trí với nội dung của dự thảo Quy chế. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần xin ý kiến, cụ thể là:
1. Về nguyên tắc xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng.
 “Trong một năm một doanh nhân hoặc một doanh nghiệp chỉ tham dự không quá hai danh hiệu, giải thưởng cấp toàn quốc. Danh hiệu, giải thưởng này không làm căn cứ để tính vào thành tích trong việc xét các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước”.

Có hai loại ý kiến:

Loại ý kiến thứ nhất: đồng ý quy định điều kiện này trong Quy chế để tránh doanh nhân hoặc doanh nghiệp tham dự quá nhiều giải thưởng trong một năm gây tốn kém cho doanh nhân và doanh nghiệp và các giải thưởng này không được quy định làm điều kiện tiêu chuẩn để khen thưởng trong Luật thi đua, khen thưởng.

Loại ý kiến thứ hai: không đồng ý, vì hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, trong đó có phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; nhằm biểu dương, tôn vinh kịp thời, chính xác, có ý nghĩa động viên doanh nghiệp, doanh nhân có đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; đồng thời danh hiệu, giải thưởng này được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức xét tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp, nên được xem xét để khen thưởng. 
Bộ Nội vụ đồng ý theo loại ý kiến thứ nhất và đã dự thảo cụ thể tại Điều 3  Quy chế.
2. Về Hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức phạm vi toàn quốc 
“Quy định Hồ sơ đăng ký tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép có giá trị cho các lần tổ chức tiếp theo”.
Có hai loại ý kiến: 
Loại ý kiến thứ nhất: Đồng ý với quy định này trong Quy chế để cải các thủ tục hành chính Bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp trình Thủ tướng Chính phủ đầy đủ hồ sơ theo quy định và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức. Các lần tổ chức tiếp sau căn cứ Đề án đã trình Thủ tướng cho phép để tổ chức thực hiện. 

Loại ý kiến thứ hai: Không đồng ý với quy định này, vì như vậy cơ quan quản lý nhà nước về tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp không quản lý được sẽ dẫn tới việc tổ chức giải thưởng tràn lan, giảm ý nghĩa tôn vinh. 
Bộ Nội vụ đồng ý theo ý kiến thứ nhất và đã dự thảo trong Quy chế (điểm c khoản 2 Điều 8 của dự thảo Quy chế). 

VII. Kết luận.
Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp quy định cụ thể về: Điều kiện tham dự của doanh nhân, doanh nghiệp; hồ sơ, thủ tục đăng ký tổ chức giải thưởng; tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng; xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 
Những nội dung Quy chế tổ chức xet tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng trong công tác quản lý và tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực.

Bộ Nội vụ trân trọng báo cáo./.

	Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;

- VPCP: BTCN, các PCN;

- Tổ Biên tập Quyết định;

- Bộ Nội vụ: 

+ Bộ trưởng (để báo cáo);

+ Các Thứ trưởng;

- Lãnh đạo Ban TĐKT Trung ương;

- Lưu: VT, Ban TĐKTTW (Vụ I).
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